
 

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐỒNG GIÁ  

Loại hình  Đơn vị áp dụng Tuyến 

Xe buýt Công ty Cổ phần Xe 

khách Sài Gòn 

(SAIGONBUS) 

06 - Bến xe buýt Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm 

07 - Bến xe buýt Chợ Lớn - Gò Vấp 

10 - Đại học Quốc Gia - Bến xe Miền Tây 

27 - Bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương 

28 - Bến xe buýt Sài Gòn - Chợ Xuân Thới Thượng 

30 - Chợ Tân Hương - Đại học Quốc gia 

31 - Đại Học Tôn Đức Thắng - Bến Thành - Đại học Văn Lang 

36 - Bến Thành - Thới An 

38 - Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen 

39 - Bến Thành - Võ Văn Kiệt - Bến xe Miền Tây 

45 - Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông 

50 - Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

52 - Bến Thành - Đại học Quốc gia 

55 - Công viên phần mềm Quang Trung - Bến xe Miền Đông mới 

62 - Bến xe buýt Quận 8 - Thới An 

64 - Bến xe Miền Đông - Đầm Sen 

71 - Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn 

91 - Bến xe Miền Tây - Chợ nông sản Thủ Đức 

93 - Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới 

103 - Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Ngã tư Ga 

139 - Bến xe Miền Tây - Khu Tái Định Cư Phú Mỹ 

148 - Bến xe Miền Tây - Gò Vấp 

Công ty Cổ phần vận tải 

thành phố (CITRANCO) 

59 - Bến xe buýt Quận 8 - Bến xe Ngã tư Ga 

69 - Bến xe buýt Sài Gòn - Khu dân cư Vĩnh Lộc 

72 - Bến xe buýt Sài Gòn - Hiệp Phước 

62-1 - Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Tân Trụ 

Hợp Tác Xã Vận Tải Số 

26 

34 - Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe buýt Quận 8 

75 - Bến xe buýt Sài Gòn - Cần Giờ 

77 - Đồng Hòa - Cần Thạnh 

90 - Phà Bình Khánh - Cần Thạnh 

Metro Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC Metro) 

 


